	PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

	ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2017 – 2018




MÔN: CÔNG NGHỆ 9
Ngày kiểm tra: 27/11/2017
Thời gian làm bài: 45 phút

             Thực hiện nối thẳng và nối phân nhánh dây dẫn lõi nhiều sợi?
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Hết- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

	PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

	ĐỀ KIỂM TRA LÍ THUYẾT HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2017 – 2018




MÔN: CÔNG NGHỆ 9
Ngày kiểm tra: 4/12/2017
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. (2,0 điểm) 

        Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và trong đời sống.

Câu 2. (1,0 điểm) 

         Để sử dụng dây dẫn điện trong mạng điện trong nhà được an toàn, em cần chú ý điều gì?

Câu 3. (3,5 điểm) 

         Kể tên các loại đồng hồ đo điện và đại lượng đo tương ứng. Em hãy cho biết công dụng của đồng hồ đo điện. 

Câu 4. (2,0 điểm) 

         Theo em khi nối dây dẫn điện thì các mối nối đó cần đạt yêu cầu gì?

 Câu 5. (1,5 điểm) 

           Em hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, một ổ cắm điện và một công tắc điều khiển một bóng đèn.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Hết- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
	PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY



	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: CÔNG NGHỆ 9 (THỰC HÀNH)




	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1


	· Chuẩn bị đủ vật liệu, thiết bị

· Các mối nối đạt tiêu chuẩn kĩ thuật, có tính thẩm mĩ

· An toàn trong thực hành, vệ sinh môi trường

· Thái độ tham gia thực hành

· Thời gian hoàn thành
	1,0
3,0
3,0
2,0
1,0


	PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY



	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: CÔNG NGHỆ 9 (LÍ THUYẾT)


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	
	 Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và trong đời sống.

- Trong sản xuất cũng như trong đời sống hầu hết các hoạt động đều gắn liền với việc sử dụng điện năng.

- Nghề điện góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.
	1,00
1,00

	Câu 2

(1,0 điểm)
	
	- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh gây ra tai nạn điện cho người sử dụng

- Dây dẫn điện nối dài phải có phích cắm.
	0,50
0,50

	Câu 3

(3,5điểm)
	1
	Đồng hồ đo điện

Đại lượng đo

Ampe kế

Cường độ dòng điện

Oát kế

Công suất điên

Vôn kế

Hiệu điện thế( điện áp)

Công tơ điện

Điện năng 

Ôm kế

Điện trở

Đồng hồ vạn năng

Cường độ dòng điện, Hiệu điện thế, Điện trở


	0,50
0,50
0,50
0,25

0,25

0,50

	
	2
	- CD: Đồng hồ đo điện giúp phát hiện được những hư hỏng, sự cố kỹ thuất, hiện tường làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.
	0,50
0,50

	Câu 4

(2,0 điểm)
	
	- Dẫn điện tốt: Điện trở của mối nối nhỏ( bề mặt tiếp xúc sạch, diện tích tiếp xúc đủ lớn, mối nối chặt)

- Có độ bền cơ học cao: Chịu được sức kéo, cắt, rung chuyển

- An toàn điện: Cách điện tốt, mối nối không được sắc.

- Có tính thẩm mỹ
	0,50
0,50
0,50
0,50

	Câu 5

(1,5điểm)
	
	Vẽ đúng: 
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	1,50
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